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1 8 C205 600.000 10 6.000.000 22 8 D310 600.000 10 6.000.000

2 8 C206 600.000 10 6.000.000 23 8 D311 600.000 10 6.000.000

3 8 C207 600.000 10 6.000.000 24 10 D312 500.000 10 5.000.000

4 8 C304 600.000 10 6.000.000 25 14 D313 400.000 10 4.000.000

5 8 C305 600.000 10 6.000.000 26 8 D408 600.000 10 6.000.000

6 8 C306 600.000 10 6.000.000 27 8 D409 600.000 10 6.000.000

7 8 C307 600.000 10 6.000.000 28 8 D410 600.000 10 6.000.000

8 8 C405 600.000 10 6.000.000 29 8 D411 600.000 10 6.000.000

9 8 C406 600.000 10 6.000.000 30 10 D412 500.000 10 5.000.000

10 8 C407 600.000 10 6.000.000 31 14 D413 400.000 10 4.000.000

11 10 D201 500.000 10 5.000.000 32 10 D501 500.000 10 5.000.000

12 14 D213 400.000 10 4.000.000 33 8 D505 600.000 10 6.000.000

13 10 D301 500.000 10 5.000.000 34 8 D506 600.000 10 6.000.000

14 8 D302 600.000 10 6.000.000 35 8 D507 600.000 10 6.000.000

15 8 D303 600.000 10 6.000.000 36 8 D508 600.000 10 6.000.000

16 8 D304 600.000 10 6.000.000 37 8 D509 600.000 10 6.000.000

17 8 D305 600.000 10 6.000.000 38 8 D510 600.000 10 6.000.000

18 8 D306 600.000 10 6.000.000 39 8 D511 600.000 10 6.000.000

19 8 D307 600.000 10 6.000.000 40 10 D512 500.000 10 5.000.000

20 8 D308 600.000 10 6.000.000 41 14 D513 400.000 10 4.000.000

21 8 D309 600.000 10 6.000.000 42 10 D601 500.000 10 5.000.000

Hướng dẫn nộp tiền (xem tại đây)

DANH MỤC ĐƠN GIÁ PHÒNG Ở KÝ TÚC XÁ 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
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